
TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN 

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

MÔN KHTN – KHỐI 6 

(Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 02/12/2023) 

 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 6 

A. LÝ THUYẾT 

 HỆ THỐNG KIẾN THỨC   

 
 

  

Tế bào 
  

Khái  

niệm   Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của mọi cơ thể sống   

Kích  

thước và  
hình  

dạng   

Tế bào có hình dạng và kích thước đa dạng   

Cấu tạo   

Màng tế bào bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi  
tế bào   

Chất tế bào chứa các bào quan, là nơi diễn ra các hoạt động  
sống của tế bào   

Nhân tế bào (hoặc vùng nhân) chứa vật chất di truyền, điều  
khiển mọi hoạt động sống của tế bào   

Phân loại   

Tế bào nhân sơ: chưa có nhân hoàn chỉnh, chưa có màng nhân   

Tế bào nhân  
thực: có nhân  
hoàn chỉnh với  
màng nhân bao  

bọc chất nhân   

Tế bào thực vật có lục lạp, thực hiện chức  
năng quang hợp   

Tế bào động vật không có lục lạp   

Sự lớn lên  

và sinh sản  

của tế bào   
Là cơ sở cho  sự lớn lên và sinh sản của sinh vật   



B. PHIẾU HỌC TẬP 

Câu 1:  Cho ba tế bào kí hiệu lần lượt là (1), (2), (3) với thành phần cấu tạo như sau:  

Tế bào  Vật chất di truyền  Màng nhân  Lục lạp  

(1)  Có  Không  Không  

(2)  Có  Có  Không  

(3)  Có  Có  Có  

Trong ba tế bào này:  

a) Tế bào nào là tế bào nhân sơ? Tế bào nào là tế bào nhân thực? Tại sao?  

b) Tế bào nào là tế bào động vật? Tế bào nào là tế bào thực vật? Tại sao?  

 ..................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Câu 2: Hình sau mô tả cấu tạo của ba tế bào (A); (B); (C):  

 

Hãy quan sát các thành phần cấu tạo của ba tế bào để hoàn thành các yêu cầu sau:  

a) Gọi tên các thành phần cấu tạo tương ứng với số từ (1) đến (5).  

b) Đặt tên cho các tế bào (A); (B); (C) và cho biết tại sao em lại đặt tên như vật?  

c) Các thành phần nào chỉ có trong tế bào (C) mà không có trong tế bào (B)? Nêu chức năng 

của các thành phần này.  

d) Nêu 2 chức năng chính của màng tế bào?    

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  



Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau: 

Cấu trúc  Tế bào động vật  Tế bào thực vật  Chức năng  

Màng tế bào  Có  Có  Bảo vệ và kiểm soát các chất đi 

vào và đi ra khỏi tế bào.  

Chất tế bào        

Nhân tế bào        

Lục lạp        

 

Hướng dẫn trả lời  

Câu 1 

a) (1) là tế bào nhân sơ  

(2), (3) là tế bào nhân thực   

Giải thích: vì (1) không có màng nhân trong khi (2), (3) có màng nhân  

b) (2) là tế bào động vật  

(3) là tế bào thực vật  

Giải thích: vì (2) không có lục lạp, (3) có lục lạp.  

Câu 2 

a) (1) màng tế bào, (2) chất tế bào, (3) vùng nhân, (4) nhân, (5) lục lạp.  

b) (A) tế bào nhân sơ vì có vùng nhân, (B) tế bào động vật vì có nhân và không có lục lạp, (C) 

tế bào thực vật vì có nhân và có lục lạp.  

c) Thành phần chỉ có trong tế bào (C) mà không có trong tế bào (B) là lục lạp. Lục lạp thực hiện 

chức năng quang hợp để tổng hợp các chất cho tế bào.  

d) Hai chức năng chính của màng tế bào là bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế 

bào.  

Câu 3  

Cấu trúc  Tế bào động vật  Tế bào thực vật  Chức năng  

Màng tế bào  Có  Có  
Bảo vệ và kiểm soát các chất đi 

vào và đi ra khỏi tế bào.  

Chất tế bào  Có  Có  
Là nơi diễn ra các hoạt động 

sống của tế bào.  

Nhân tế bào  Có  Có  
Điều khiển mọi hoạt động sống 

của tế bào.  

Lục lạp  -  Có  
Thực hiện chức năng quang 

hợp.  

 

DẶN DÒ 

- Học sinh: Hoàn thành: Trả lời bài tập  PHIẾU HỌC TẬP 

 

 



BÀI 19: CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO  

A. LÝ THUYẾT 

I. CƠ THỂ ĐƠN BÀO  

Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Tế bào đó thực hiện được các chức 

năng của một cơ thể sống. ( Hình 19.1/ 92)  

 

Ví dụ : trùng roi, trùng giày, trùng biến hình, tảo lục, tảo silic..,vi khuẩn Escherchia coli 

(E.coli), vi khuẩn lao,…. 

II. CƠ THỂ ĐA BÀO 

Cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào, các tế bào khác nhau thực hiện các 

chức năng khác nhau trong cơ thể.  

  Cơ thể thực vật được cấu tạo từ các loại tế bào: tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào 

lông hút…( hình 19.2 /93 )  

 

Cơ thể động vật được cấu tạo từ các loại tế bào như: tế bào cơ, tế bào thần kinh, tế bào 

biểu bì,…  

Ví dụ: Một số cơ thể đa bào: cây phượng, cây hoa hồng, con giun đất, con ếch đồng… 



B. VÍ DỤ MINH HỌA 

- Nêu điểm giống nhau của cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào?  

- Nêu những điểm khác nhau của cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào?   

Trả lời : 

- Điểm giống nhau của cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào là :  Cấu tạo nên từ tế bào.  

- Điểm khác nhau của cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào là :   

+ Cơ thể đa bào: cấu tạo nên từ nhiều tế bào khác nhau, mỗi tế bào có các chức năng khác nhau 

của cơ thể sống.  

+ Cơ thể đơn bào: cấu tạo nên từ một tế bào, tế bào đó thực hiện tất cả các chức năng của cơ thể 

sống. 

PHIẾU HỌC TẬP 

A. Tự luận 

Cho các sinh vật sau: trùng roi, cây bắp cải , cây ổi, con rắn, trùng giày, con báo 

gấm, con ốc sên, con cua đỏ, tảo lam, con ngựa vằn, vi khuẩn đường ruột, cây lúa nước, 

cây dương xỉ.  

  Sắp xếp các sinh vật trên thành hai nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào? 

 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

B. Trắc nghiệm 

Câu 1: Vật sống nào sau đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào?  

A. Hoa hồng. 

B. Hoa mai. 

C. Hoa hướng dương. 

D. Tảo lục. 

Câu 2: Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ: 

A. Hàng trăm tế bào. 

B. Hàng nghìn tế bào. 

C. Một tế bào. 

D. Một vài tế bào. 



Câu 3: Cơ thể nào sau đây là cơ thể đơn bào? 

A. Con chó. 

B. Trùng biến hình. 

C. Con ốc sên. 

D. Con cua. 

Câu 4: Hoàn thành các câu sau:   

  Cơ thể sinh vật được tạo thành từ ……(1)……. hay ……(2)……….  

 ……(3)………như trùng roi, trùng biến hình, ……(4)………….. có kích thước hiển vi 

và số lượng cá thể nhiều. ………(5)…………có cấu tạo nhiều hơn một tế bào, ví dụ: động vật , 

thực vật. 

Câu 5: Cơ thể nào sau đây không phải là cơ thể đơn bào? 

A. Trùng giày. 

B. Con dơi. 

C. Trùng biến hình. 

D. Trùng roi. 

DẶN DÒ 

- Học sinh : Ghi vào vở và học thuộc bài phần A lý thuyết 

- Hoàn thành: Trả lời bài tập 

* Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 

- Thầy Hiền  SĐT: 0937013009 

- Thầy Châu  SĐT: 0974498493 

- Thầy Tài  SĐT: 0384016912 

- Thầy Tâm  SĐT: 0779442859 

- Cô Tiểu Y  SĐT: 0389928322 

- Cô Huệ  SĐT: 0785656236 

- Cô Thu Hiền SĐT: 0397683174 

 

 


